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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Ổn định bờ mỏ và sườn dốc (Slope stability in surface mining)
Mã học phần:	7030113
Số tín chỉ: 		2 (2-0-4)
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 22    	Bài tập: 8           	Thực hành: 0 
       Thực tập: 0 		Đồ án: 0 		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy				  Mã số giảng viên
	1. GVC.TS. Nguyễn Anh Tuấn
	0301-11

	2. ThS. Phạm Văn Việt 
	0301-16

	3. ThS. Nguyễn Hoàng
	0301-20


2.2. Bộ môn: Khai thác Lộ thiên
2.3. Khoa: 	Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần):
3.1. Môn học tiên quyết: 	Không
3.2. Môn học học trước: 	7.
4. Mục tiêu học phần: 
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, những vấn đề liên quan đến hiện tượng trượt lở nói chung và trượt lở trên mỏ lộ thiên nói riêng.
4.1.2. Học phần sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp đánh giá mức độ ổn định, thiết kế bờ dốc hợp lý và các giải pháp nhằm nâng cao ổn định bờ mỏ, tầng và bãi thải.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Sinh viên có những kỹ năng nhận biết các vị trí trong mỏ có thể mất ổn định.
4.2.2. Sinh viên có những phân tích, đánh giá về các trường hợp mất ổn định trong mỏ.
4.2.3. Sinh viên có những kỹ năng về thiết kế và đánh giá ổn định bờ dốc và bờ mỏ.
4.2.4. Sinh viên có những kỹ năng về các phương pháp có thể nâng cao ổn định ổn định.
5. Tóm tắt nội dung học phần:
[bookmark: _Hlk492736612]	Giới thiệu chung về ổn định bờ mỏ; Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định bờ mỏ; Tính chất cơ lý đất đá; Độ bền đất đá; Phương pháp đánh giá ổn định bờ mỏ; Đánh giá ổn định một số dạng trượt lở bờ mỏ; Quan trắc biến dạng bờ mỏ; Các giải pháp nâng cao ổn định bờ mỏ; Ứng dụng tin học trong việc đánh giá ổn định bờ mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu chung
	3
	4.1.;4.2.

	1.1
	Giới thiệu
	
	

	1.2
	Vai trò của ổn định bờ mỏ đến thiết kế, hoạt động và kinh tế mỏ lộ thiên.
	
	

	1.3
	Các hiện tượng và dạng mất ổn định cơ bản
	
	

	1.4
	Tình hình nghiên cứu ổn định bờ mỏ ở Việt Nam và thế giới.
	
	

	Chương 2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ mỏ
	5 
	4.1.;4.2.

	2.1
	Ảnh hưởng của trạng thái ứng suất
	
	

	2.2
	Anh hưởng của cấu trúc địa chất
	
	

	2.3
	Ảnh hưởng của nước ngầm
	
	

	2.4
	Ảnh hưởng của độ bền đất đá
	
	

	2.5
	Ảnh hưởng của thông số hình học bờ mỏ
	
	

	2.6
	Ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn
	
	

	2.7
	Ảnh hưởng của công nghệ thiết bị mỏ
	
	

	2.8
	Ảnh hưởng của khai thác hầm lò
	
	

	2.9
	Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu
	
	

	2.10
	Ảnh hưởng của yếu tố thời gian
	
	

	Chương 3
	Tính chất cơ lý đất đá
	3
	4.1.;4.2.

	3.1
	Tính chất vật lý của đất đá
	
	

	3.2
	Trạng thái ứng suất trong đất đá
	
	

	3.3
	Bài tập
	
	

	Chương 4
	Độ bền đất đá
	5
	4.1.;4.2.

	4.1
	Giới thiệu chung về độ bền đất đá
	
	

	4.2
	Độ bền đất đá và thuyết bền
	
	

	4.3
	Phương pháp xác định độ bền đất đá
	
	

	4.4
	Bài tập
	
	

	Chương 5
	Phương pháp đánh giá ổn định bờ mỏ
	3
	4.1.;4.2.

	5.1
	Phương pháp dựa trên lý thuyết cân bằng giới hạn
	
	

	5.2
	Phương pháp số
	
	

	5.3
	Khảo sát xác định các thông số đánh giá ổn định
	
	

	5.4
	Bài tập
	
	

	Chương 6
	Đánh giá mức độ ổn định với các dạng trượt
	5
	4.1.;4.2.

	6.1
	Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng mặt phẳng
	
	

	6.2
	Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng nêm
	
	

	6.3
	Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng đá đổ
	
	

	6.4
	Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng cắt tròn
	
	

	6.5
	Đánh giá hiện tượng đá rơi
	
	

	6.6
	Bài tập
	
	

	Chương 7
	Các giải pháp nâng cao ổn định bờ mỏ
	3
	4.1.; 4.2.

	7.1
	Các giải pháp giảm thành phần chống trượt
	
	

	7.2
	Các giải pháp nâng cao thành phần lực giữ
	
	

	7.3
	Các giải pháp về quan trắc biến dạng bờ mỏ
	
	

	7.4
	Bài tập
	
	

	Chương 8
	Ứng dụng tin học trong đánh giá ổn định bờ mỏ
	3
	
4.2.3;4.2.4

	8.1
	Ứng dụng tin học trong việc xác định độ bền đất đá
	
	

	8.2
	Ứng dụng tin học đánh giá ổn định mặt trượt phẳng
	
	

	8.3
	Ứng dụng tin học đánh giá ổn định mặt trượt nêm
	
	

	8.4
	Ứng dụng tin học đánh giá ổn định mặt trượt cắt tròn
	
	

	8.5
	Ứng dụng tin học vào việc xác định đá rơi
	
	

	8.6
	Bài tập
	
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập;
- Tiến hành thảo luận theo nhóm;
- Thực hành tại phòng thí nghiệm:
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/ thí nghiệm/ thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá:
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:


Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Thi viết (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc HP
	-Dự thi kết thúc học phần
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu tham khảo
[1]. Trần Mạnh Xuân (2003). Ôn định bờ mỏ, tầng và bãi thải mỏ lộ thiên. Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Nguyễn Thanh Tuân (1986). Bài giảng ổn định bờ mỏ và bãi thải.
[3]. Stability in Open Pit Mining, C.O. Brawner &V.Milligan (Eds.), Proc. First Intn. Conference, SME of AIME, New York, 1971.
[4]. Rock Slope Engineering, Hoek, E. & Bray, J.W, Elsevier Science Publishing: New York, (1991) 358 pp.
[5]. Slope Stability in Surface Mining, William A. Hustrulid, Michael K. McCarter, Dirk J.A. Van Zyl (2000). Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2000.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	





1
	Chương 1: Giới thiệu chung
	6
	0
	0
	Tài liệu [1]:  
Chương 1: Đất đá mỏ và sự thay đổi tính chất của nó trong thự nhiên.

	
	1.1Giới thiệu
	
	
	
	

	
	1.2. Vai trò của ổn định bờ mỏ đến thiết kế, hoạt động và kinh tế mỏ lộ thiên.
	
	
	
	

	
	1.3.Các hiện tượng và dạng mất ổn định cơ bản
	
	
	
	

	
	1.4. Tình hình nghiên cứu ổn định bờ mỏ ở Việt Nam và thế giới.
	
	
	
	

	










1÷2
	Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ mỏ.
	10
	0
	0
	Tài liệu [1]: 
Nghiên cứu sự thay đổi của các yếu tố tự nhiên và công nghệ đến ổn định bờ mỏ 


	
	2.1. Ảnh hưởng của trạng thái ứng suất
	
	
	
	

	
	2.2. Anh hưởng của cấu trúc địa chất
	
	
	
	

	
	2.3. Ảnh hưởng của nước ngầm
	
	
	
	

	
	2.4. Ảnh hưởng của độ bền đất đá
	
	
	
	

	
	2.5. Ảnh hưởng của thông số hình học bờ mỏ
	
	
	
	

	
	2.6. Ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn
	
	
	
	

	
	2.7. Ảnh hưởng của công nghệ thiết bị mỏ
	
	
	
	

	
	2.8. Ảnh hưởng của khai thác hầm lò
	
	
	
	

	
	2.9. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu
	
	
	
	

	
	2.10. Ảnh hưởng của yếu tố thời gian
	
	
	
	

	


2÷3
	Chương 3: Tính chất cơ lý đất đá
	4
	2
	0
	Tài liệu [1]: 
Chương 3: Tính chất cơ lý đất đá.


	
	3.1.Tính chất vật lý của đất đá
	
	
	
	

	
	3.2. Trạng thái ứng suất trong đất đá
	
	
	
	

	
	3.3.Bài tập
	
	
	
	

	




3÷4
	Chương 4: Độ bền đất đá
	6
	4
	0
	Tài liệu [1]:  
Chương 4: Độ biền đất đá

	
	4.1. Giới thiệu chung về độ bền đất đá
	
	
	
	

	
	4.2. Độ bền đất đá và thuyết bền
	
	
	
	

	
	4.3. Phương pháp xác định độ bền đất đá
	
	
	
	

	
	4.4. Bài tập
	
	
	
	

	




4
	Chương 5: Phương pháp đánh giá ổn định bờ mỏ
	4
	2
	0
	Tài liệu [1]:  
Chương 11: Phương pháp đánh giá ổn định bờ mỏ.
Chương 8: Những số liệu cần thiết phục vụ đánh giá ổn định bờ mỏ


	
	5.1.Phương pháp dựa trên lý thuyết cân bằng giới hạn
	
	
	
	

	
	5.2. Phương pháp số
	
	
	
	

	
	5.3. Khảo sát xác định các thông số đánh giá ổn định
	
	
	
	

	
	5.4. Bài tập chương 5
	
	
	
	

	






4÷5
	Chương 6. Đánh giá ổn định các dạng trượt
	6
	4
	0
	Tài liệu [1]:  
Chương 7: Điều kiện ổn định bờ mỏ
Chương 9: Các sơ đồ tính toán ổn định bờ mỏ
Chương 10: Sơ đồ tính toán ổn định bãi thải

	
	6.1. Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng mặt phẳng
	
	
	
	

	
	6.2. Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng nêm
	
	
	
	

	
	6.3. Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng đá đổ
	
	
	
	

	
	6.4. Đánh giá ổn định với mặt trượt dạng cắt tròn
	
	
	
	

	
	6.5. Đánh giá hiện tượng đá rơi
	
	
	
	

	
	6.6. Bài tập
	
	
	
	

	




5÷6
	Chương 7: Các giải pháp nâng cao ổn định bờ mỏ
	4
	2
	0
	Tài liệu [1]:  
Chương 12: Các giải pháp nâng cao ổn định cho các bờ mỏ lộ thiên.

	
	7.1. Các giải pháp giảm thành phần chống trượt
	
	
	
	

	
	7.2. Các giải pháp nâng cao thành phần lực giữ
	
	
	
	

	
	7.3. Các giải pháp về quan trắc biến dạng bờ mỏ
	
	
	
	

	
	7.4. Bài tập
	
	
	
	

	








6
	Chương 8. Ứng dụng tin học trong đánh giá ổn định bờ mỏ
	4
	2
	0
	Tài liệu [4, 5]:  Hướng dẫn sử dụng phần mềm của hãng Geoslope and Rocscience.


	
	8.1. Ứng dụng tin học trong việc xác định độ bền đất đá
	
	
	
	

	
	8.2.Ứng dụng tin học đánh giá ổn định mặt trượt phẳng
	
	
	
	

	
	8.3.Ứng dụng tin học đánh giá ổn định mặt trượt nêm
	
	
	
	

	
	8.4.Ứng dụng tin học đánh giá ổn định mặt trượt cắt tròn
	
	
	
	

	
	8.5.Ứng dụng tin học vào việc xác định đá rơi
	
	
	
	

	
	8.6. Bài tập
	
	
	
	

	
	Hà Nội, ngày      tháng        năm 2018

	TRƯỞNG KHOA




	TRƯỞNG BỘ MÔN






9
